KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 5 - LỨA TUỔI NHÀ TRẺ 24-36 THÁNG - LỚP LỚP NT D4 
Tên giáo viên: 
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 04/05 đến 08/05
	Tuần 2
Từ 11/05 đến 15/05
	Tuần 3
Từ 18/05 đến 22/05
	Tuần 4
Từ 25/05 đến 29/05
	Mục tiêu thực hiên

	Đón trẻ
	- Đo thân nhiệt cho trẻ
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ (về sức khỏe, về tâm lý của trẻ, thói quen của trẻ)
- Tập cho trẻ thói quen chào hỏi lễ phép khi đến lớp.
- Trò chuyện với trẻ về một số lễ hội quen thuộc: Hội làng, Giỗ Tổ Hùng Vương....
- Hỏi trẻ về các loại rau mà trẻ đã ăn: Con ăn những món gì? Có ngon không? Con thích ăn loại rau nào?
(MT32) 
- Cho trẻ xem tranh, lô tô về các loại rau củ quả.
- Trò chuyện với trẻ về các loại quả: Con được ăn những loại quả gì? Con thấy ăn quả chuối thế nào?
(MT26) 
	MT32, MT26

	Thể dục sáng
	* Khởi động: Đi vòng tròn kết hợp các động tác theo nhạc
* Trọng động: Tập theo nền nhạc “Em yêu cây xanh”
- Hô hấp: Hai tay khum trước miệng thổi mạnh  sang hai bên phải và bên trái theo cô
- Tay: Giơ tay lên vẫy, tay sang ngang
- Lưng bụng: Giơ tay lên cao và cúi người về phía trước
- Chân: Hai tay chống hông và khuỵu gối
- Bật: Bật tại chỗ.
* Hồi tĩnh: Làm các động tác nhẹ nhàng
(MT1) 
	MT1

	Chơi - tập có chủ định
	T2
	Nghỉ dịch Covid - 19
			Làm quen văn học
Truyện: Chiếc áo mùa xuân
	Làm quen văn học
Thơ: Bắp cải xanh
(MT27)
	Làm quen văn học
Truyện: Quả thị
	MT41, MT27, MT5

	
	T3
	Nghỉ dịch Covid - 19
	Hoạt động nhận biết
NBTN
Rau bắp cải - Cà chua
	Hoạt động nhận biết
NBPB
Nhận biết hình tròn
	Hoạt động nhận biết
NBTN
Quả chuối, quả cam
	

	
	T4
	Nghỉ dịch Covid - 19
	Vận động
VĐCB: Bật xa bằng hai chân
TCVĐ: Bắt bướm
	Vận động
VĐCB: Ném xa bằng 1 tay
TCVĐ: Đẩy xe quả
(MT5)
	Vận động
VĐCB: Bước lên xuống có bậc vịn
TCVĐ: Trời nắng trời mưa
	

	
	T5
	Nghỉ dịch Covid - 19
	Hoạt động chơi - tập có chủ đích
- DH: Cùng múa vui
- TCÂN: Di chuyển nhanh chậm theo tiết tấu(MT41)
	Âm nhạc
Dạy hát : Bắp cải xanh
TCÂN: Nhỏ và to
	Âm nhạc
Dạy hát: Quả
TCÂN: Ai đoán đúng
	

	
	T6
	Nghỉ dịch Covid - 19
	Hoạt động tạo hình
Tô màu quả cà chua
	Hoạt động nhận biết
Xâu hoa lá
	Hoạt động tạo hình
Vẽ bông hoa
	

	Chơi tập ở các góc
	* Góc trọng tâm: Hoạt động với đồ vật (T1); Bé chơi với búp bê (T2); Bé chơi với hình và màu (T3).
* Góc vận động:
+ Vận động tinh: TC Gieo hạt, tập vo giấy, chơi đất nặn, buộc dây, kéo mở khóa balo...
+ Xâu luồn dây các loại hoa lá
+ Chơi theo ý thích các trò chơi: Chi chi chành chành; Cáo và thỏ; Hai chú lính chì.
+ Bài tập phát triển tâm vận động: Ồ sao bé không lắc
* Góc hoạt động với đồ vật: Rèn cho trẻ kỹ năng xếp chồng (xếp nhà), xếp cạnh (xếp bàn ghế), xếp hàng rào
+ Xâu vòng hai màu xanh, vàng; xâu vòng 2 màu đỏ, vàng
* Góc bé chơi với búp bê: Xúc cho em ăn, ru bé ngủ, hát cho bé nghe, xếp quần áo cho em bé, chơi với đồ chơi nấu ăn, mặc quần áo cho búp bê
* Góc bé chơi với hình và màu:
- Chơi màu nước: In cánh hoa tặng mẹ, cô
- Di màu đồ chơi bé thích, di màu rau củ quả
- Chơi với đất nặn: Bóp, nhào đất
* Góc sách, truyện: 
+ Xem truyện tranh, truyện có hình ảnh các loại rau, quả, củ, đồ chơi góc nấu ăn.
+ Xem tranh truyện: Quả thị; Nhủ củ cải; Cây táo
+ Xem ảnh rau củ quả và những bông hoa.
	

	Hoạt động ngoài trời
	- Quan sát: Thời tiết, Cây bưởi, thiên nhiên, cây cảnh, Phòng năng khiếu, Cây phượng, Phòng vi tính, Vườn rau, Hoa đồng tiền, xe đạp, giàn gấc...
- TCVĐ: Ném bóng về phía trước, Dung dăng dung dẻ, Gà vào vườn hoa, Lộn cầu vồng, Gieo hạt, Kéo cưa lửa sẻ, Lăn bóng
- Chơi tự do: Chơi với bóng, Gấp lá, Đồ chơi ngoài trời, Chơi với lá, Đồ chơi ngoài trời, Vẽ phấn, Tung bóng, Đồ chơi ngoài trời, Đi bước vào các ô, Cáo và thỏ, Bong bóng xà phòng
- Giao lưu khối nhà trẻ
	

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Luyện tập đi vệ sinh đúng nơi quy định.
- Biết tên món ăn hàng ngày và lợi ích món ăn.
- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn ngủ.
	

	Chơi - tập buổi chiều
	- Dạy trẻ rửa tay, Rèn trẻ lấy, cất ghế
- Chơi: Trốn tìm, Chiếc túi kì diệu, hai chú lính chì
- Xem tranh các loại hoa
- Đọc thơ: Mưa Xuân
- Nghe truyện: Cây táo
- Dạy trẻ nhận biết và biểu lộ cảm xúc(MT35) 
- Di màu quả cam, Dán lá vàng
-  Dạy trẻ một số hành vi văn hóa trong giao tiếp : Chào, cảm ơn, vâng dạ, chơi cạnh bạn, không tranh giành đồ chơi, không cấu, cắn bạn. (MT37)
- Liên hoan văn nghệ
	MT35, MT37

	Chủ đề - Sự kiện
	Tuần 1: Nghỉ dịch covid - 19 
	Tuần 2 : Lễ hội 
	Tuần 3 : Bé biết rau gì? 
	Tuần 4 : Quả mà bé thích 
	

	Đánh giá KQ thực hiện
	ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN



ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU
TTCM đã duyệt kế hoạch tháng 5 ngày 5/5/2020
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